
Unit 4: We’re having fun at the beach! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

beach 
 

bãi biển 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

sail 
 

thuyền buồm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

surf 
 

lướt sóng 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

kayak 
 
xuồng độc mộc 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

windsurf 
 
lướt ván buồm 



 
 
 
 
 
 

 

snorkel 
 

lặn có  ống thở 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Waterski 
 

lướt ván nước 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

polluted 
 

bị ô nhiễm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

clean 
 

sạch sẽ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

dangerous  

nguy hiểm 



 
 
 
 

 

safe 
 

an toàn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

beautiful 
 

đẹp 



 


